
M1

Ngành hoặc 

chuyên ngành

Ngày tháng 

năm cấp 

bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành

Ngày tháng 

năm cấp 

bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành

Ngày tháng 

năm cấp 

bằng

Ngành hoặc 

chuyên 

ngành

Ngày tháng 

năm cấp 

bằng

1 2 3/1/1900 4 5 6 7 8 9 10/1/1900 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Trần Thị Thúy Hòa 27/09/1982 Nữ 12/09/2011 Hương Mạc Kế toán 02/08/2004

Công tác

 xã hội 27/03/2013 5 3,66 A1 13/03/2024

2 Ngô Thị Kim Tuyến 8/10/1974 Nữ 08/09/2010 Châu Khê

Kinh tế

 kỹ thuật 14/12/2009 6 3,99 A1 01/07/2024

3 Ngô Thị Yến Thanh 5/1/1970 Nữ 04/05/2010 Phù Khê

Thống kê kế toán 

- Tổng hợp 05/09/2006

Công tác

 xã hội 27/03/2013 5 3,66 A1 04/05/2025

Tổng cộng:  03 người

Ghi chú: Cột về ngày tháng năm định dạng dd/mm/yyyy, thêm dấu nháy ' phía trước

Cột 7, 9, 11, 13 ghi đúng ngành, chuyên ngành theo Bằng cấp, Bảng điểm (thống kê đầy đủ các trình độ của bản thân, ví dụ có cả bằng ĐH và Thạc sĩ thì thống kê cả trình độ ĐH và Thạc sĩ)

Cột 16: bảng lương A1, A0 hoặc B

Số liệu tính đến ngày 25/5/2026

Lưu ý thống kê đầy đủ thông tin trong biểu

Xã/phường
Bậc

Hệ số

 lương
Bảng lương

Ngày tháng 

năm hưởng 

bậc lương 

hiện hưởng

Ghi chú

UBND PHƯỜNG PHÙ KHÊ

Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn

BIỂU THỐNG KÊ DANH SÁCH HỢP ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/TTg NGÀY 03/02/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số 804/UBND-VHXH ngày 29 tháng 5 năm 2026)

Lương hiện hưởng

Trung cấp Cao đẳng Đại học

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Ngày tháng 

năm ký hợp 

đồng theo 

Quyết định số 

58/TTg





M2

STT Đơn vị

Số lao động hợp đồng 

theo Quyết định số 

58/TTg ngày 

03/02/1994 của Thủ 

tướng Chính phủ hiện 

có

Số lượng biên 

chế viên chức 

được giao

Số lượng viên 

chức có mặt

Số lượng biên chế 

viên chức chưa sử 

dụng

Ghi chú

1 2 3 4 5 6=4-5 6

2 TYT Phường Phù Khê 3 33 30 0

Ghi chú:  - Cột 4 ghi số lượng biên chế được giao theo Quyết định số 40/QĐ-UBND  

ngày 15/01/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh

 - Cột 5: chỉ tính số viên chức (không bao gồm hợp đồng lao động) 

Xã, phường gửi kèm theo bảng lương tháng 4 hoặc tháng 5 của Trạm y tế

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ TRẠM Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 804/UBND-VHXH ngày 29 tháng 5 năm 2026)

UBND PHƯỜNG PHÙ KHÊ
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